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MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

STT 
Ký 

hiệu 
Tiếng Việt Tiếng Anh 

1 Ip Dòng pic Peak Current 

2 CSV Von-ampe hòa tan catot Catthodic stripping voltammetry 

3 ASV Von-ampe hòa tan anot Anodic stripping voltametry 

4 Eđp Thế điện phân làm giàu Deposition potential 

5 Ep Thế đỉnh pic Peak potential 

6 LOD Giới hạn phát hiện Limit of detection 

7 DP Xung vi phân Differential pulse 

8 LOQ Giới hạn định lượng Limit of quantity 

9 ĐKTN Điều kiện thí nghiệm Experimental contitions 

10 tđp Thời gian điện phân  Diposition time 

11 ppb Nồng độ phần tỷ Part per billion 

12 ppm Nồng độ phần triêụ Part per million 
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